
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Khu Đồng Dưới, thôn Phúc Am, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

14/09/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ TUẤN TIẾN

0107565059

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thiết bị điện khác
Gồm có: 
- Sản xuất thiết bị đóng mở cửa bằng điện; 
- Sản xuất chuông điện; 
- Sản xuất dây phụ trợ được làm từ dây cách điện; 
- Sản xuất máy làm sạch siêu âm (trừ thí nghiệm và nha khoa); 

2790

2. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Gồm có: Sản xuất phân bón;

2012

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Gồm có: Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, 
sỏi; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn 
gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; 

4663

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Gồm có:  Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp); 

4669

5. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Gồm có: bán lẻ đồ uống có cồn,  rượu mạnh, rượu vang, bia;

4723

6. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Gồm có: bán lẻ thuốc lá điếu;

4724

7. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Gồm có: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế nha khoa;

3250

8. Đại lý, môi giới, đấu giá
Gồm có: Đại lý mua, bán và ký gửi hàng hóa; 

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ TUẤN TIẾN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LE TUAN TIEN TRADING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: LE TUAN TIEN TRADING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0166.8869894
Email:

Fax:
Website:
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300.000.000 VNĐ

9. Bán buôn thực phẩm 4632

10. Bán buôn đồ uống
Gồm có: Bán buôn đồ uống có cồn;

4633

11. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Gồm có: bán buôn thuốc lá điếu;

4634(Chính)

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Gồm có: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;

4649

13. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Gồm có: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;

4659

15. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Gồm có: Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 

4931

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

17. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật
Gồm có: nghiên cứu khoa học điện, điện tử, điện lạnh, viễn 
thông;

7210

18. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Gồm có: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế;

7920

19. (Không bao gồm những ngành, nghề mà pháp luật cấm kinh 
doanh và chỉ kinhh doanh sau khi có đủ điều kiện theo quy 
định pháp luật); 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 011661717

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 33, phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu Đồng Dưới, thôn Phúc Am, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VŨ THỊ HẰNG Nữ
06/06/1975 Kinh Việt Nam

15/05/2008 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011661717
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 33, phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu Đồng Dưới, thôn Phúc Am, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ THỊ HẰNG Nữ

06/06/1975 Kinh Việt Nam

15/05/2008 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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